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MÁY NƯỚC NÓNG 

BƠM NHIỆT BÌNH TÍCH HỢP 

Tối ưu
không gian
sử dụng

Tiết kiệm
điện năng & 
chi phí lắp đặt

Thiết kế
thẩm mỹ 
& hiện đại



Thiết kế thông minh
Phù hợp với mọi không gian
lắp đặt ( có thể lắp đặt 
ngoài trời / trong nhà )

Tiết kiệm
Điện năng và chi phí
lắp đặt

Độ bền
Độ bền cao, phù hợp
với nhiều môi trường

Bộ trao đổi nhiệt
Kiểu mặt bích - dễ dàng 
bảo trì / vệ sinh / thay thế .

Tích hợp điện trở
Tăng hiệu quả làm nóng 
nước mọi lúc.

Hiệu suất cao
Khả năng làm nóng 
nước lên tới 750C 

Hiện đại
Với bộ điều khiển thông minh 
tự động - đa chức năng 

Model No. QCM-A-3.5-120 QCM-A-3.5-200 QCM-A-3.5-300 QCM-A-3.5-400

Chiều dài L (mm) 720 720 790 920

Chiều rộng W (mm) 590 590 660 770

Chiều cao H (mm) 1385 1735 1855 1870

Trọng lượng không nước (kg) 60 75 92 115

I. TÍNH NĂNG VÀ BẢN VẼ KỸ THUẬT

Catalogue2 www.tbds.com.vn

MÁY NƯỚC NÓNG 
BƠM NHIỆT BÌNH TÍCH HỢP 



www.tbds.com.vn

Model No. QCM-A-3.5-120 QCM-A-3.5-200 QCM-A-3.5-300 QCM-A-3.5-400

Dung tích bồn bảo ôn – tích hợp ( L ) 120 200 300 400

Vật liệu lõi bồn 

Áp suất làm việc tối đa ( bar )

Công suất sinh nhiệt bơm nhiệt (kW) 

Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW)

Hiệu suất trung bình ( COP )

Máy nén 

Môi chất làm nóng 

Nhiệt độ nước nóng tối đa (°C )

Nhiệt độ nước nóng cài đặt mặc định ( °C )

Giải nhiệt độ môi trường làm việc 

Điện trở dự phòng / tăng cường ( kW )

Nguồn điện 

Công suất sinh nhiệt tối đa ( kW)

Điện năng tiêu thụ tối đa (kW)

Dòng điện tối đa (A)

Độ ồn ( dB )

Lưu lượng làm nóng trung bình - Chế độ bơm 
nhiệt( L /giờ ) 
Lưu lượng làm nóng trung bình - Chế độ điện 
trở( L /giờ ) 

Lưu lượng làm nóng trung bình - Chế độ bơm 
nhiệt & điện trở ( L /giờ ) 

Đầu kết nối nước vào / ra

Chiều dài L (mm) 720 720 790 920

Chiều rộng W (mm) 590 590 660 770

Chiều cao H (mm) 1385 1735 1855 1870

Trọng lượng không nước (kg) 60 75 92 115

Vị trí lắp đặt

Đơn giá ( VNĐ ) 28,500,000 32,500,000 36,500,000 43,000,000

220V x 50Hz

Lắp đặt được ngoài trời  / trong nhà 

-5°C - 45°C 

2

5.5

2.85

13.9

78

44

122

DN20

≤ 50

55°C 

SUS304  

6 bar  ( Tùy chọn khác 10 bar )

 Panasonic /  Mitsubishi 

R417A ( Tùy chọn : R134A )

3.5

0.85

4.1

62°C ( Tùy chọn : 75°C )
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II. THÔNG SỐ BƠM NHIỆT QUEENSUN

Lưu ý: Bảng thông số trên có thể thay đổi mà không báo trước
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2CÔNG TY TNHH SX TM DV GIA NAM
361 Nguyễn Xí, Phường 13, Q. Bình Thạnh. TP. HCM.

Website : www.queensun.com.vn
Tel : 028 3511 6118      DĐ : 0966 922 699


